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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 40/2024/HNGĐ – ST 

Ngày: 31 – 7 – 2024 

V/v: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con 

           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI - TỈNH NINH THUẬN 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  D  n  Đ n   n v     Đ  T     n    n   

- Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Quốc Trí – Cán  ộ Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên tòa: B  

Tr n T   N  c H  n  – K ểm sát v ên  

N  y 31 t án  7 n m 2024, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  uyện N n  Hả , tỉn  

N n  T uận, mở p  ên tòa xét xử s  t ẩm côn  k a  vụ án  ôn n ân   a đìn  t ụ lý 

số 68/2024/T ST – HNGĐ n  y 14 – 3 – 2024 về v ệc tran  c ấp "Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” t eo Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 37/2024/QĐXXST – 

HNGĐ n  y 26 t án  6 n m 2024 v  Quyết đ n   oãn p  ên tòa số 35/2024/QĐST 

– HNGĐ n  y 11 t án  7 n m 2024,   ữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quỳnh N – s n  n m: 1989  

Đ a c ỉ: t ôn T, xã P,  uyện T, tỉn  N n  T uận. 

- Bị đơn: Ông Trần Hoàng M – s n  n m: 1986  

Đ a c ỉ: t ôn G, xã T,  uyện N, tỉn  N n  T uận. 

  nguyên đơn c  m t,  ị đơn v ng m t t i phiên tòa  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

T i đơn xin ly hôn, trong quá trình giải quyết vụ án và t i phiên tòa nguyên đơn  à 

Lê Thị Quỳnh N trình bày: 
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Bà và ông Tr n Ho n    t ến đến  ôn n ân  o n to n tự n uyện v  đ ợc Ủy  an 

nhân dân xã P, huyện T, tỉn  N n  T uận cấp G ấy c ứn  n ận kết  ôn số 31/2015 

n  y 23/7/2015  Vợ c ồn  có 02 con c un  l  c áu Tr n  ê Ho n  Y – s n  n  y 

21/3/2016 v  Tr n  ê Hả  Đ– sinh ngày 03/7/2018. 

N m 2023 vợ c ồn  p át s n  mâu t uẫn do ôn  M k ôn  tôn tr n     luôn  ây áp 

lực c o    v  con c un , k ôn  p ụ    l m  n m  t   n  xuyên c  ở          B  

t a t ứ rất n  ều l n n  n  ôn  M vẫn k ôn  sữa c ửa, t  đó vợ c ồn  t   n  

xuyên cã  vã n au  Vợ c ồn  đã sốn  ly t ân t  t án  6 n m 2023 đến nay, k ôn  

còn quan tâm c  m sóc n au  Vì tìn  cảm vợ c ồn  k ôn  còn nên    yêu c u Tòa 

án   ả  quyết c o    đ ợc ly  ôn v   ôn  Tr n Hoàng M. 

Về con c un : B  yêu c u trực t ếp nuô  d  n  02 con c un  v  k ôn  yêu 

c u ôn  M cấp d  n  nuô  con  B  l m Tổ tr ởn  Công ty TNHH H - khu công 

n   ệp B - T - Bìn  D  n  một t án     t u n ập của    l  14 000 000 đồn . 

N o   ra, ôn     n oạ  p ụ   úp nên    đủ k ả n n  nuô  con   n  M   ện nay 

l m  ì, t u n ập  ao n  êu    k ôn  rõ  

Về t   sản c un , nợ c un : K ôn  yêu c u Tòa án   ả  quyết  

T i phiên tòa sơ thẩm  ị đơn ông Trần Hoàng M trình bày:  

 n  đồn  ý trìn    y về v ệc vợ c ồn  tự n uyện kết  ôn v  có con c un   

Vợ c ồn  c un  sốn  v   n au k ôn   ạn  p úc t   n  xuyên xảy ra mâu t uẫn 

v  n  y c n  tr m tr n   N uyên n ân do ôn  k ôn  có v ệc l m    t ất n   ệp, 

n  ều lúc do áp lực t ền  ạc nên ôn   n nó  k ôn  c uẩn mực, t  ếu tôn tr n  vợ 

con dẫn đến vợ c ồn   ay xảy ra cã  vã n au  C a m   a   ên c n    ết tìn  trạn  

vợ c ồn  tô  v  n  ều l n  òa   ả  n  n  k ôn  đ ợc  H ện vợ c ồn  đã sốn  m   

n     một n   t  t án  9/2023 đến nay k ôn  còn quan tâm, c  m sóc n au, ôn  

có kêu bà N về c un  sốn  n  n     N không về   n  còn t   n  vợ nên k ôn  

đồn  ý ly  ôn   on  Tòa án tạo đ ều k ện về t      an để vợ c ồn  về đo n tụ   

Về con c un : Vợ c ồn  có 02 con c un  tên Tr n  ê Ho n  Y – sinh ngày 

21/3/2016 v  Tr n  ê Hả  Đ– s n  n  y 03/7/2018  Nếu ly  ôn ôn  đồn  ý để c o 

   N đ ợc trực t ếp c  m sóc nuô  d  n  con c un  v  k ôn  p ả  cấp d  n  

nuôi con chung.  

Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát:  

T  k   t ụ lý vụ án đến nay, T ẩm p án, T   ký, N uyên đ n đều tuân t ủ đún  

các quy đ n  của Bộ luật tố tụn  dân sự,    đ n t ực   ện một p  n quyền v  n   a 

vụ t eo quy đ n  của p áp luật tạ  p  ên tòa    đ n v n  m t  Tạ  p  ên tòa  ôm 

nay HĐXX đún  t  n  p  n, xét xử đảm  ảo đún  quy đ n  của p áp luật   
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Về v ệc   ả  quyết vụ án: đề n    HĐXX c ấp n ận yêu c u x n ly  ôn của    N. 

Về con c un : Giao 02 con chung là cháu Tr n  ê Ho n  Y v  Tr n  ê Hả  Đ cho 

bà N trực t ếp trôn  nom, c  m sóc, nuô  d  n ; ôn  M k ôn  p ả  cấp d  n  

nuô  con c un  do    N   k yêu c u   
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau k   n   ên cứu các t   l ệu có tron   ồ s  vụ án đ ợc t ẩm tra tạ  p  ên tòa, l   

trìn    y v  kết quả tran  tụn  tạ  p  ên tòa, ý k ến của K ểm sát v ên, Hộ  đồn  

xét xử n ận đ n :  

[1] Về t ủ tục tố tụn :  

[1 1] C n cứ v o đ n k ở  k ện v  các t   l ệu c ứn  cứ kèm t eo, xác đ n  

quan  ệ p áp luật tran  c ấp tron  vụ k ện n y l : “ y  ôn, tran  c ấp nuô  con”, 

t uộc t ẩm quyền   ả  quyết của Tòa án n ân dân  uyện N n  Hả  t eo quy đ n  

tạ  các đ ều 28, 35, 39 Bộ luật Tố tụn  Dân sự  

[1 2] Tạ  p  ên tòa  ôm nay,    đ n t ếp tục v n  m t k ôn  có lý do  C n 

cứ đ ểm   k oản 2 Đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228 Bộ luật Tố tụn  dân sự, Hộ  đồn  

xét xử t ến   n  xét xử v n  m t B  đ n  

[2] Về nộ  dun :  

Xét yêu c u k ở  k ện của n uyên đ n, Hộ  đồn  xét xử t ấy rằn : 

[2 1] Về quan  ệ  ôn n ân: B   ê T   Quỳn  N và ông Tr n Ho n    kết 

 ôn l  do tự n uyện, có đ n  ký kết  ôn v  đ ợc Ủy  an n ân dân xã P,  uyện T, 

tỉn  N n  T uận cấp G ấy c ứn  n ận kết  ôn số 31/2015 n  y 23/7/2015, t eo 

quy đ n  của p áp luật đây l   ôn n ân  ợp p áp  B  N v  ôn  M đều t  a n ận 

vợ c ồn  xảy ra mâu t uẫn do vợ c ồn  k ôn  t n t ởn  n au, ôn  M c  a có v ệc 

l m nên  n nó  k ôn  c uẩn mực nên cuộc sốn  c un  k ôn   ạn  p úc  T    

  an sốn  ly t ân t  t án  9/2023 đến nay tìn  cảm vợ c ồn  vẫn k ôn  t ể   n 

  n, k ôn  về c un  sốn  v   n au nên    N   ữ n uyên yêu c u ly  ôn   n  M 

cho rằn  còn tìn  cảm v   vợ v  k ôn  đồn  ý ly  ôn, p ía    N xác đ n  k ôn  

còn tìn  cảm v   ôn  M v  t  k   sốn  ly t ân đến nay c n  n   quá trìn    ả  

quyết vụ án ôn  M vẫn t   n  xuyên đe d a, xúc p ạm    nên      ữ n uyên yêu 

c u ly  ôn  

Nội dung xác nhận của chính quyền đ a p   n  n   ông M c  trú (BQL thôn 

G) thể hiện vợ chồng bà N – ông M đã sống m   n   i một n   t  đ u n m 2023, 

con chung do bà N nuô  d  ng (BL: 36). 
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Hộ  đồn  xét xử xét t ấy:  âu t uẫn   ữa    N và ông M đã tr m tr n , đ   

sốn  c un  k ôn  t ể kéo d  , mục đíc   ôn n ân k ôn  đạt đ ợc  C n cứ k oản 1 

Đ ều 56  uật  ôn n ân v    a đìn , Hộ  đồn  xét xử c ấp n ận yêu c u k ở  k ện 

của    N đ ợc ly  ôn v   ôn  Tr n Ho n   .  

[2 2] Về con c un : B   ê T   Quỳn  N yêu c u đ ợc nuô   02 con c un  l  

các cháu Tr n  ê Ho n  Y – s n  n  y 21/3/2016 v  Tr n  ê Hả  Đ– sinh ngày 

03/7/2018  Nếu ly  ôn con c un  d    18 tuổ  ở v   a  t ì n     đó đ ợc trực t ếp 

c  m sóc, nuô  d  n ,   áo dục con c un   Tạ   ản k a  c áu Tr n  ê Ho n  Y 

trìn    y c áu có n uyện v n  đ ợc ở v   m   Đây l  n uyện v n  c ín  đán  của 

con c un  đ ợc p áp luật  ảo vệ  T  các n ận đ n  trên Hộ  đồn  xét xử n    nên 

  ao các con c un  c o     ê T   Quỳn  N nuô  l  p ù  ợp v   k oản 2 Đ ều 81 

 uật  ôn n ân v    a đìn    n  M k ôn  p ả  cấp d  n  nuô  con c un  do    N   

k yêu c u  

[2 3] Về t   sản c un , nợ c un : Các đ  n  sự k ôn  yêu c u Tòa án   ả  quyết 

tron  vụ án n y   

[3] T  n ữn  p ân tíc , đán    á c ứn  cứ n   trên, Hộ  đồn  xét xử c ấp 

n ận yêu c u k ở  k ện của n uyên đ n  C ấp n ận to n  ộ ý k ến của K ểm sát 

v ên p át   ểu tạ  p  ên tòa   

[4] Về án p í: N uyên đ n p ả  c  u to n  ộ án p í  ôn n ân   a đìn  t eo 

quy đ n   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào: k oản 1 Đ ều 56, các Đ ều 81, 82, 83 của  uật Hôn n ân v  

G a đìn ; các Đ ều 28, 35; K oản 4 Đ ều 147; Đ ều 227; Đ ều 228 Bộ luật Tố tụn  

Dân sự; k oản 5 Đ ều 27 N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 

của Ủy  an t   n  vụ Quốc Hộ  quy đ n  về án p í, lệ p í Tòa án  

Tuyên xử: C ấp n ận yêu c u k ở  k ện của n uyên đ n     ê T   Quỳn  

N v   ôn  Tr n Ho n   . 

1  Về  ôn n ân: B   ê T   Quỳn  N đ ợc ly  ôn v   ôn  Tr n Ho n   . 

2  Về con c un : B   ê T   Quỳn  N có quyền v  n   a vụ trực t ếp nuô  

d  n  con c un  l  Tr n  ê Ho n  Y – s n  n  y 21/3/2016 v  Tr n  ê Hả  Đ– 

sinh ngày 03/7/2018. Ông Tr n Ho n    k ôn  p ả  cấp d  n  nuô  con chung 

do bà N   k yêu c u  
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Sau k   ly  ôn, n     k ôn  trực t ếp nuô  con có quyền, n   a vụ t  m 

nom con m  k ôn  a  đ ợc cản trở   

C a, m  k ôn  trực t ếp nuô  con lạm dụn  v ệc t  m nom con để cản trở 

 o c  ây ản    ởn  xấu đến v ệc trôn  nom, c  m sóc, nuô  d  n ,   áo dục con 

t ì n     trực t ếp nuô  con có quyền yêu c u Tòa án  ạn c ế quyền t  m nom con 

của n     đó  

3  Về t   sản c un , nợ c un : K ôn  yêu c u Tòa án   ả  quyết  

4  Về án p í: B   ê T   Quỳn  N phải ch u 300 000 đồn     ng ch : Ba 

tr m nghìn đồng)
 
án phí hôn n ân   a đìn  s  t ẩm v  n  n  đ ợc tr  vào số tiền 

tạm ứn  án p í đã nộp l  300 000 đồn 
 
   ng ch : Ba tr m nghìn đồng) theo Biên 

lai thu số 0000254 ngày 05 – 3 – 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh 

Hải. Bà N đã nộp đủ
 
án p í s  t ẩm. 

5  Quyền k án  cáo: Án xử côn  k a , s  t ẩm có m t n uyên đ n, quyền 

k án  cáo tron   ạn 15 n  y, kể t  n  y tuyên án (n  y 31/7/2024)  R ên     đ n 

v n  m t, quyền k án  cáo tron   ạn 15 n  y kể t  n  y đ ợc tốn  đạt  ợp lệ  ản 

án. 

 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đ  n  sự;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- T ND tỉn  N n  T uận; 

- VKSND  uyện N n  Hả ; 

- TH  dân sự  uyện N n  Hả ; 

- UBND xã P   c N n ,  

 uyện T uận Nam (để   ết);                                            Vũ Thanh Long 

 -   u ( ồ s , án v n) /                                                         
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